
BẢNG A - DANH SÁCH THÍ SINH HỘI THI TIN HỌC TRẺ QUẬN 2025

STT SBD Họ và tên SĐT
Học sinh (Phụ huynh) Email Lớp Trường Điểm thiThời gian hoàn thành bài
(phút) Xếp hạng Phúc khảo nếu có
26 A26 Nguyễn Đình Tùng 0916399667 yenttdt8@gmail.com 5A3 TH Đô thị Sài Đồng 100 40 1
8 A08 Phạm Doãn Đăng Phong 0919268787 truongthithu.aimob@gmail.com 5A5 TH Ái Mộ B 75 60 2

97 A97 Lê Minh Trang 0986414557 chuonggvpd@gmail.com 5A1 TH Thượng Thanh 70 60 3
46 A46 Phạm Nhật Minh 0972098388 tranggvgt@gmail.com 5A3 TH Gia Thụy 60 54 4
82 A82 Bùi Thọ Minh 0972912089 bonglinhchi2008@gmail.com 5A5 TH Sài Đồng 60 59 5

101 A101 Đoàn Khắc Quốc Hải 0399835251 mecury2020hn@gmail.com 5A2 TH Việt Hưng 60 60 6
102 A102 Ngô Quang Minh 0385947233 mecury2020hn@gmail.com 5A2 TH Việt Hưng 50 41 7
61 A61 Nguyễn Quốc Thông 0983002083 maithuyxinh@gmail.com 5A2 TH Lý Thường Kiệt 50 42 8
5 A05 Nguyễn Đức Cường 0984744161 truongthithu.aimob@gmail.com 5A2 TH Ái Mộ B 50 60 9
6 A06 Nguyễn Đắc Minh Quang 0989332230 truongthithu.aimob@gmail.com 5A2 TH Ái Mộ B 50 60 10

28 A28 Nguyễn Huy Hoàng 0983661989 huyhoangbill15@gmail.com 4A5 TH Đô thị Sài Đồng 50 60 11
38 A38 Nguyễn Thái Bảo 0392113174 anhpham28788@gmail.com 5A1 TH Gia Quất 35 52
41 A41 Phan Đình Hoàng 0988888393 lephuonghong.hmg@gmail.com 4A3 TH Gia Quất 35 54
43 A43 Nguyễn Thành An 0983848466 tranggvgt@gmail.com 4A4 TH Gia Thụy 35 46
45 A45 Phạm Nhật Minh 0988400682 tranggvgt@gmail.com 5A2 TH Gia Thụy 35 57
57 A57 Nguyễn Nam Anh 0936903999 hiennt230286@gmail.com 5A3 TH Long Biên 35 48
83 A83 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 0972279737 bonglinhchi2008@gmail.com 5A5 TH Sài Đồng 35 60
7 A07 Phan Thành Minh 0912727893 truongthithu.aimob@gmail.com 5A5 TH Ái Mộ B 30 60

27 A27 Nguyễn Đức Minh Trí 0902938885 lehuongftu@gmail.com 5A3 TH Đô thị Sài Đồng 30 60
3 A03 Nguyễn Nhật Minh 0902224682  mualabay@gmail.com 5A1 TH Ái Mộ A 20 58

29 A29 Nguyễn Minh Khôi 0942937696 trangnguyen.thdtsd@gmail.com 4A5 TH Đô thị Sài Đồng 20 60
40 A40 Nguyễn Minh Tâm 0983836486 huythanh.kt.83@gmail.com 5A1 TH Gia Quất 20 50
50 A50 Đỗ Hoàng Hải 0934488582 bonnth.gvth@gmail.com 5A1 TH Giang Biên 20 49
55 A55 Nguyễn Bá Trung Cương 0962250489 huutuan0412@gmail.com 4A2 TH Lê Quý Đôn 20 55
62 A62 Nguyễn Thành Duy 0912248185 manhthngoclam@gmail.com 5A3 TH Ngọc Lâm 20 54
63 A63 Nguyễn Phúc Lâm 0936996078 manhthngoclam@gmail.com 5A2 TH Ngọc Lâm 20 55
64 A64 Đặng Đức Hiếu 0931434986 manhthngoclam@gmail.com 4A6 TH Ngọc Lâm 20 49
65 A65 Trần Minh Hiếu 0976157390 lenhunglc@gmail.com 5A1 TH Ngọc Thụy 20 50
68 A68 Nguyễn Tiến Vinh 0978279388 lenhunglc@gmail.com 5A2 TH Ngọc Thụy 20 54
88 A88 Nguyễn Cao Minh Hoàng 0862252168 Huuhung 68@gmail.com 5A1 TH Thạch Bàn B 20 50

1 A01 Phạm Vũ Hoàng Minh 079 3994316  Phamsonartist@gmail.com 5A3 TH Ái Mộ A 10 60

2 A02 Nguyễn Quốc Khánh 0357640738 thoantran0287@gmail.com 5A2 TH Ái Mộ A 10 58

4 A04 Lương Đức Anh 0912142108 truongthithu.aimob@gmail.com 5A2 TH Ái Mộ B 10 56

9 A09 Ngô Đức Minh 0389596568 Quynhmxd@gmail.com 5A5 TH Bồ Đề 10 60

10 A10 Ngô Minh Hương 0389596568 Quynhmxd@gmail.com 5A5 TH Bồ Đề 10 60

11 A11 Vũ Khánh Minh 0919966868 hongngakt82@gmail.com 5A6 TH Bồ Đề 10 60

12 A12 Nguyễn Cao Duy 0906277788 Lien0683@gmail.com 5A6 TH Bồ Đề 10 60

13 A13 Nguyễn Nam Phong 0878523374 Dieptran236@gmail.com 5A6 TH Bồ Đề 10 60

14 A14 Trần Minh Châu 0977282505 nguyenkhanhly.ck@gmail 5A3 TH Cự Khối 10 56

15 A15 Dương Minh Châu 0982028080 minhchauduong168@gmail.com 4A3 TH Cự Khối 10 60

16 A16 Ngô Thành Trung 0968572043 ngothunguyet.ck@gmail.com 4A3 TH Cự Khối 10 60

17 A17 Lê Hoàng Anh 0987741987 Luuquynhngan87@gmail.com 4A3 TH Đoàn Kết 10 60

18 A18 Nguyễn Tùng Lâm 0989171895 Hagtt.ns@gmail.com 5A1 TH Đoàn Kết 10 60

19 A19 Khúc Thế Khang 0389733090 Tranhoaiphuong.tvl@gmail.com 5A1 TH Đoàn Kết 10 59

20 A20 Đinh Khôi Nguyên 0976270281 khoidinh0301@gmail.com 5A1 TH Đoàn Kết 10 58

21 A21 Lê Bảo Việt 0936316982 dung.nguyen.300303@gmail.com 5A6 TH Đoàn Kết 10 52

22 A22 Lê Gia Huy 968919887 leha19887@gmail.com 5A1 TH Đoàn Khuê 10 60

23 A23 Nguyễn Anh Kiệt 0886851494 tuyetanhbk@gmail.com 4A3 TH Đoàn Khuê 10 59
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24 A24 Nguyễn Hoài Nam 0979283173 Laihuyen91@gmail.com 4A3 TH Đoàn Khuê 10 60

25 A25 Nguyễn Hoàng Minh Thành 0974011375 trangnguyen.thdtsd@gmail.com 5A5 TH Đô thị Sài Đồng 10 60

31 A31 Nguyễn Minh Nhật 0916602379 hoangdtvh@gmail.com 5A1 TH Đô thị Việt Hưng 10 60

32 A32 Hoàng Ngọc Mỹ Anh 0399082868 hoangdtvh@gmail.com 5A1 TH Đô thị Việt Hưng 10 60

33 A33 Nguyễn Ngọc Minh 0904884684 hoangdtvh@gmail.com 5A3 TH Đô thị Việt Hưng 10 60

34 A34 Ngô Gia Hiển 0989852188 tintieuhocducgiang@gmail.com 4A6 TH Đức Giang 10 60

35 A35 Trần Nam Khánh 0987097714 tintieuhocducgiang@gmail.com 5A6 Tiểu học Đức Giang 10 60

36 A36 Nguyễn Công Minh 0976426260 tintieuhocducgiang@gmail.com 5A4 Tiểu học Đức Giang 10 30

37 A37 Vũ Quỳnh Chi 0983497895 thaodt2308@gmail.com 5A2 TH Gia Quất 10 52

39 A39 Nguyễn Hải Đăng 0904875291 Tothanhloan2412@gmail.com 5A1 TH Gia Quất 10 50

42 A42 Nguyễn Ngọc Trúc Khuê 0903290786 tranggvgt@gmail.com 4A1 TH Gia Thụy 10 46

44 A44 Nguyễn Ngọc Vinh 0988690960 tranggvgt@gmail.com 4A5 TH Gia Thụy 10 50

47 A47 Nguyễn Hà Duy - 4a4 0386978789 linhdt141@gmail.com 4A4 TH Gia Thượng 10 54

48 A48 Nguyễn Hà Tuấn Đạt - 5a1 0965554848 htl.halinh@gmail.com 5A1 TH Gia Thượng 10 53

49 A49 Nguyễn Ngọc Huyền My - 5a2 0984919083 tranlanhuong307@gmail.com 5A2 TH Gia Thượng 10 51

51 A51 Vũ Minh Trí 0934488582 bonnth.gvth@gmail.com 5A1 TH Giang Biên 10 60

52 A52 Vũ Gia Bảo 0976368644 bonnth.gvth@gmail.com 5A2 TH Giang Biên 10 52

53 A53 Đỗ Hoàng Thiên Phúc 0356185158 huutuan0412@gmail.com 5A2 TH Lê Quý Đôn 10 54

54 A54 Trần Gia Bảo 0974926726 huutuan0412@gmail.com 4A1 TH Lê Quý Đôn 10 50

56 A56 Nguyễn Ngọc Thành 0964083859 huutuan0412@gmail.com 4A2 TH Lê Quý Đôn 10 57

58 A58 Bùi Trần Quang Anh 0819655995 quocanh6000@gmail.com 5A1 TH Long Biên 10 60

59 A59 Lê Đức Hiếu 0907062369 Thuthuy127@gmail.com 5A4 TH Lý Thường Kiệt 10 57

60 A60 Đồng Xuân Hùng 0389901186 phuongloan.ap@gmail.com 5A2 TH Lý Thường Kiệt 10 60

66 A66 Nguyễn Thành Vinh 0916529229 lenhunglc@gmail.com 5A1 TH Ngọc Thụy 10 52

67 A67 Trần Minh Khoa 0948517579 lenhunglc@gmail.com 5A2 TH Ngọc Thụy 10 60

69 A69 Vũ Hoàng Dũng 0979722568 lenhunglc@gmail.com 5A5 TH Ngọc Thụy 10 50

70 A70 Tạ Đồng Tuấn Sơn 0942283596 hocsinhtieuhocngogiatu@gmail.com 5A2 TH Ngô Gia Tự 10 45

71 A71 Nguyễn Văn Đăng Giáp 0986833689 hocsinhtieuhocngogiatu@gmail.com 5A2 TH Ngô Gia Tự 10 54

73 A73 Trần Gia Bảo 0972408665 thnguyenbinhkhiem2023@gmail.com5A1 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 60

74 A74 Nguyễn Lê Nguyên Khang 0393450246 thnguyenbinhkhiem2023@gmail.com5A1 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 58

75 A75 Nguyễn Minh Quang 0982688483 thnguyenbinhkhiem2023@gmail.com4A3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 55

76 A76 Nguyễn Quốc Bảo Khang 0962600661 oanhhh90@gmail.com 4D TH Phúc Đồng 10 43

77 A77 Đặng Gia Bảo 0967583883 oanhhh90@gmail.com 4G TH Phúc Đồng 10 57

78 A78 Ngô Gia Định 0986055414 nguyenhaiyen.phucloi@gmail.com 5A1 TH Phúc Lợi 10 60

79 A79 Trần Huy Hoàng 0985563424 nguyenhaiyen.phucloi@gmail.com 5A2 TH Phúc Lợi 10 60

80 A80 Trần Minh Hòa 0984779194 nguyenhaiyen.phucloi@gmail.com 5A2 TH Phúc Lợi 10 60

81 A81 Phạm Nhật Anh 0975315071 nguyenhaiyen.phucloi@gmail.com 4A2 TH Phúc Lợi 10 54

84 A84 Nguyễn Xuân Khoa 0915662589 bonglinhchi2008@gmail.com 5A5 TH Sài Đồng 10 52

85 A85 Lưu Phương Thảo 0985048150 ynhoa1702@gmail.com 5A2 TH Thạch Bàn A 10 60

86 A86 Trịnh Minh Đức 0773243511 ynhoa1702@gmail.com 5A2 TH Thạch Bàn A 10 60

87 A87 Nguyễn Hoàng Khánh Minh 0374533273 ynhoa1702@gmail.com 5A4 TH Thạch Bàn A 10 60

89 A89 Khúc Bảo Sơn 0906280881 gap2381981@gmail.com 5A1 TH Thạch Bàn B 10 51

90 A90 Đặng Minh Trí 0988880507 phamtrang1111@yahoo.com.sg 5A1 TH Thạch Bàn B 10 60

91 A91 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 0973597559 sontranggavit@gmail.com 5A2 TH Thạch Bàn B 10 58

92 A92 Trần Thái Bảo 0912011656 thaonguyen0703jwn@gmail.com 5A3 TH Thạch Bàn B 10 60

93 A93 Hà Quang Gia Khánh 0389913169 Aochoangdem104@gmail.com 4A2 TH Thanh Am 10 60

94 A94 Nguyễn Tân Quang 0989668901 Aochoangdem104@gmail.com 4A2 TH Thanh Am 10 60



95 A95 Ngô Mình Tú 0356064502 Aochoangdem104@gmail.com 5A1 TH Thanh Am 10 60

98 A98 Đinh Minh Khôi 0382694562 chuonggvpd@gmail.com 5A2 TH Thượng Thanh 10 60

99 A99 Đào Trường Lâm 0964368800 chuonggvpd@gmail.com 5A2 TH Thượng Thanh 10 60

103 A103 Nguyễn Ích Hùng Anh 0912441617 mecury2020hn@gmail.com 4A4 TH Việt Hưng 10 60

104 A104 Nguyễn Thành Minh 0936228376 Trangnhanub@gmail.com 5A3 TH Vũ Xuân Thiều 10 58

105 A105 Nguyễn  Đăng Anh 0917668806 vanlannguyen1979@gmail.com 5A3 TH Vũ Xuân Thiều 10 60

106 A106 Nguyễn Vũ Minh  Châu 0986830830 Vuthilanphuong1985@gmail.com 5A3 TH Vũ Xuân Thiều 10 60

107 A107 Nguyễn Thế Hiển 0382205722 minhhuevuong89@gmail.com 5A5 TH Vũ Xuân Thiều 10 60

108 A108 Hoàng Phương  Nam 0366941979 bautroi6116@gmail.com 4A1 TH Vũ Xuân Thiều 10 57

30 A30 Trần Thiên Ân 0983522656 trangnguyen.thdtsd@gmail.com 4A3 TH Đô thị Sài Đồng

72 A72 Nguyễn Ngọc Minh Châu 0356741112 hocsinhtieuhocngogiatu@gmail.com 4A3 TH Ngô Gia Tự

96 A96 Nguyễn Quang Anh 0912376588 chuonggvpd@gmail.com 5A1 TH Thượng Thanh

100 A100 Trương Phương Linh 0916034894 chuonggvpd@gmail.com 5A1 TH Thượng Thanh


